	TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐVN
CÔNG ĐOÀN NGÂN HÀNG VIỆT NAM

Số:  84  /QĐ-CĐNH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 24  tháng 5  năm 2011


QUYẾT ĐỊNH

V/v khen thưởng các cá nhân đạt giải thưởng cuộc thi tìm hiểu
“Ngân hàng Việt Nam – 60 năm xây dựng và phát triển”
BAN THƯỜNG VỤ CÔNG ĐOÀN NGÂN HÀNG VIỆT NAM

- Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam;

- Căn cứ Quyết định số 101/QĐ-CĐNH ngày 3/10/2008 của Ban Thường vụ Công đoàn Ngân hàng Việt Nam ban hành Qui chế tổ chức và hoạt động của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam và Quyết định số 103/QĐ-CĐNH ngày 03/10/2008 của Ban Thường vụ Công đoàn Ngân hàng Việt Nam về việc Ban hành qui chế làm việc của Ban Thường vụ Công đoàn Ngân hàng Việt Nam;
- Căn cứ chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, phân công Công đoàn Ngân hàng Việt Nam làm đầu mối tổ chức cuộc thi tìm hiểu “Ngân hàng Việt Nam - 60 năm xây dựng và phát triển”

 - Căn cứ cơ cấu giải thưởng và hình thức khen thưởng tại tờ trình ngày 01/3/2011 đã được phê duyệt;
-  Căn cứ kết quả cuộc thi tìm hiểu “Ngân hàng Việt Nam – 60 năm xây dựng và phát triển”;

- Xét đề nghị của Ban Tuyên giáo Công đoàn Ngân hàng Việt Nam.
QUYẾT ĐỊNH


Điều 1. Tặng Bằng khen của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam cho 05 cá nhân đạt giải nhất, 08 cá nhân đạt giải nhì, 12 cá nhân đạt giải ba, 30 cá nhân đạt giải khuyến khích và tặng thưởng bằng tiền cho 103 cá nhân đạt giải phong trào cuộc thi tìm hiểu “Ngân hàng Việt Nam - 60 năm xây dựng và phát triển” (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Văn phòng, Ban Tài chính, Ban Tuyên giáo, Ban Chính sách - Pháp luật Công đoàn Ngân hàng Việt Nam và các đơn vị có tên trong danh sách tổng hơp giải thưởng thi hành quyết định này.
	 Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- Đ/c Nguyễn Đồng Tiến - PTĐ NHNN,

   Chủ tịch CĐNHVN (để báo cáo);

- Các đ/c PCT CĐNHVN;
- Lưu TG, VT.
	TM. BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Đã kí
Nguyễn Văn Tân


	BTC CUỘC THI TÌM HIỂU
NGÂN HÀNG VIỆT NAM - 60 NĂM XD & PT

	
	
	

	DANH SÁCH KẾT QUẢ CUỘC THI TÌM HIỂU

“NGÂN HÀNG VIỆT NAM - 60 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN”

(kèm theo Quyết định số 84/QĐ-CĐNH ngày 24/5/2011)

	TỔNG HỢP GIẢI THƯỞNG

	
	
	

	Stt
	Tên
	Đơn vị

	GIẢI ĐẶC BIỆT

	1
	Nguyễn Thị Thu Hương
	CĐ Ngân hàng Nhà nước CN Tỉnh Thái Nguyên

	GIẢI NHẤT

	1
	Nguyễn Thị Diệu Trâm
	CĐ Ngân hàng NNVN Chi nhánh KonTum

	2
	Nguyễn Thị Ngọc Hân
	CĐ NHTMCP Ngoại thương CN Quảng Ngãi

	3
	Trần Thị Mỹ Lệ
	CĐ Ngân hàng No&PTNT khu vực miền Trung

	4
	Nguyễn Thị Ánh Đào
	CĐ Ngân hàng Nhà nước - Thái Nguyên

	5
	Lưu Văn Hiếu
	CĐNH No&PTNTVN tỉnh Thanh Hóa

	GIẢI NHÌ

	1
	Nguyễn Thị Hồng Phượng
	CĐ NHNN Chi nhánh Kon Tum

	2
	Phạm Sỹ Hùng
	CĐNH No&PTNTVN VP Đại diện KV miền Trung

	3
	Lê Thị Hạnh Nguyên
	CĐ NHCSXH huyện Chương Mĩ

	4
	Đàm Thị Phượng
	CĐ Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Đồng Tháp

	5
	Trịnh Kim Hiền
	CĐ NHCSXH Hội sở chính

	6
	Nguyễn Mạnh Thường
	CĐNHNN CN TP Hà Nội

	7
	Nguyễn Thị Thùy Dung
	CĐ NHTMCP Ngoại thương CN Bình Dương

	8
	Ngô Thị Chi
	CĐ Bảo hiểm Tiền gửi VN KV Đông Bắc Bộ

	GIẢI BA

	1
	Nguyễn Thị Kim Loan
	CĐNH PTN ĐBSCL - Hội sở

	2
	Vũ Thị Xuân Hường
	CĐ NHTMCP Ngoại thương VN CN Qui Nhơn

	3
	Nguyễn Thị Bích Hồng
	CĐ NHNN VN Chi nhánh tỉnh Hưng Yên

	4
	Hoàng Thị Minh Huệ
	CĐNH PTN ĐBSCL - Hội sở

	5
	Trần Đức Xuân Hương
	CĐ Ngân hàng Chính sách xã hội Quảng Trị

	6
	Vũ Thị Kim Thoa
	CĐ Bảo hiểm Tiền gửi VN Khu vực Đông Bắc bộ

	7
	Nguyễn Thị Hải Triều
	CĐ Ngân hàng TMCP Ngoại thương CN Hà Tĩnh

	8
	Vương Thị Bích Ngọc
	CĐ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

	9
	Phạm Thị Thanh Huyền
	CĐ Ngân hàng Nhà nước - Sở giao dịch

	10
	Nguyễn Trọng Đại
	CĐNH No&PTNTVN tỉnh Lâm Đồng

	11
	Bùi Quang Đạt 
	CĐ Ngân hàng TMCP Ngoại thương CN Hà Tĩnh

	12
	Đỗ Thị Hậu
	CĐ QTDTW

	GIẢI KHUYẾN KHÍCH

	1
	Hồ Thị Tuyết Thủy
	CĐ Ngân hàng Nhà nước VN CN TP Hà Nội

	2
	Nguyễn Thị Quỳnh Lan
	CĐ Ngân hàng Đầu tư và Phát triển VN

	3
	Phạm Anh Tuấn
	CĐ NHTMCP Ngoại thương VN CN Hạ Long

	4
	Đỗ Tú Quyên
	CĐ NHCSXH huyện Mù Căng Chải - Yên Bái

	5
	Nguyễn Thị Phương Thảo
	CĐ Quỹ TDNDTW CN Nghệ An

	6
	Hà Thu Ngọc
	CĐ NHNN VN Chi nhánh tỉnh Vĩnh Phúc

	7
	Nguyễn Thị Thanh Tú
	CĐ Ngân hàng TMCP Ngoại thương CN Hà Nội

	8
	Nguyễn Thị Thanh Hòa
	CĐ NH Đầu tư và Phát triển VN CN Đồng Nai

	9
	Đỗ Cao Ngọc
	CĐ NHTMCP Ngoại thương VN - Sở Giao dịch

	10
	Hồ Thị Xuân Ngọc
	CĐ NH Nông nghiệp và PTNT - Quảng Nam

	11
	Nguyễn Thị Phương Thảo
	CĐ Ngân hàng Đầu tư và Phát triển VN

	12
	Trần Trọng Kính
	CĐNH No&PTNTVN tỉnh Ninh Bình

	13
	Lại Thị Thanh Phương
	CĐNH No&PTNTVN Bắc Giang

	14
	Nguyễn Thị Lệ An
	CĐ NHTMCP Ngoại thương CN Quảng Ngãi

	15
	Hà Thị Ngoạt
	CĐ Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT - Yên Bái

	16
	Nguyễn Thị Thanh Thủy
	CĐ NH Đầu tư và PT CN Nghệ An

	17
	Nguyễn Thị Thanh Mai
	Bảo hiểm tiền gửi VN - Bắc Trung bộ

	18
	Nguyễn Quang Huy
	CĐNH Đầu tư CN Phú Thọ

	19
	Nguyễn Thị Thủy Tiên
	CĐNH No&PTNTVN TP Thái Nguyên

	20
	Trần Hồng Hạnh
	CĐNH TMCP Công thương CN Sa Đéc

	21
	Nguyễn Thị Phương Loan
	CĐ NH TMCP Ngoại Thương - Hải Dương

	22
	Chu Thị Bích Lan
	CĐ Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hưng Yên

	23
	Đặng Thị Đào
	CĐNHNN CN tỉnh Hưng Yên

	24
	Ngô Thị Thanh Tâm
	CĐ Ngân hàng Chính sách Xã hội - Bến tre

	25
	Đỗ Thùy Thương
	CĐ Ngân hàng TMCP Công thương VN

	26
	Nguyễn Thị Vích
	CĐNH No&PTNTVN tỉnh Hưng Yên

	27
	Đào Thị Minh Trang
	CĐNHNN CN tỉnh Nghệ An

	28
	Lưu Thị Bích Nhàn
	CĐ NH Nông nghiệp và PTNT - Nghệ An

	29
	Nguyễn Thị Lịch
	CĐ Bảo hiểm tiền gửi VN - Bắc Trung bộ

	30
	Phạm Thị Thủy
	CĐ NH TMCP Công thương CN Hải Dương

	GIẢI PHONG TRÀO

	1
	Nguyễn Anh Thư
	CĐ Quỹ Tín dụng NDTW - Trung tâm CNTT

	2
	Phạm Thị Thuý
	CĐ Ngân hàng TMCP Công Thương - Nguyễn Trãi

	3
	Lê Thị Bạch Yến
	CĐ Ngân hàng Chính sách xã hội Quảng Bình

	4
	Trương Thúy Chinh
	CĐ QTDTW

	5
	Nguyễn Thị Trúc Ni
	CĐ Ngân hàng PT Nhà ĐBSCL CN Trà Vinh

	6
	Vũ Thị Chung Thủy
	CĐNH PTN ĐBSCL Đồng Nai

	7
	Lê Anh Hiếu
	CĐ QTDTW CN Nghệ An

	8
	Nguyễn Minh Nhựt
	CĐ Bảo hiểm Tiền gửi VN CN kv ĐBSCL

	9
	Lê Chiến Thắng
	CĐ NH TMCP Công thương CN Thanh Hóa

	10
	Trần Thị Thanh Trang
	CĐ NHTMCP Đại Dương CN Thăng Long

	11
	Hoàng Ngọc Đỉnh
	CĐ NHTMCP Ngoại thương VN CN Đăk Lăk

	12
	Ngô Ngọc Trân
	CĐ Quỹ Tín dụng NDTW - Kiên Giang

	13
	Trần Thị Thanh Thương
	CĐ NH TMCP Công thương VN CN Bà Rịa VT

	14
	Trần Thị Bảo Ngọc
	CĐNH Đầu tư CN Bình Định

	15
	Lê Thị Tuyết Nhung
	CĐ NHTMCP Ngoại thương VN CN Phú Tài

	16
	Đào Tô Hiếu
	CĐNH TMCP Công thương CN Hải Dương

	17
	Phùng Quang Tráng
	CĐ Quỹ TDNDTW CN Vĩnh Phúc

	18
	Trần Thị Thanh Vân
	CĐ Bảo hiểm tiền gửi CN Bắc Trung Bộ

	19
	Nguyễn Thái Huy
	CĐ Bảo hiểm tiền gửi CN TP Hồ Chí Minh

	20
	Nguyễn Văn Giang
	CĐ Quỹ Tín dụng NDTW - Sở giao dịch

	21
	Võ Hương Giang
	CĐ Bảo hiểm Tiền gửi VN CN KV ĐBSCL

	22
	Lã Thị Hồng Thắm
	CĐ Ngân hàng No&PTNT tỉnh KonTum

	23
	Nguyễn Thị Tuyết
	CĐ Ngân hàng TMCP Công thương VN

	24
	Nguyễn Tấn On
	CĐNH PTN ĐBSCL CN Lâm Đồng

	25
	Nguyễn Thị Kim Oanh
	CĐNH Đầu tư CN Sơn La

	26
	Cầm Thị Hồng Thắm
	CĐ Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT - Sơn La

	27
	Nguyễn Thị Thanh Tâm
	CĐ NH TMCP Xuất nhập khẩu VN Sở GD 1

	28
	Phạm Viết Lam
	CĐ NHTMCP Đại Dương CN Vinh

	29
	Đinh Thị Minh Lệ
	CĐ NH Nông nghiệp và PTNT - Thái Nguyên

	30
	Nguyễn Ngọc Anh Long
	CĐ NH ĐT&PTVN CN Thừa Thiên Huế

	31
	Tống Thị Thanh Thủy
	CĐ NHNN VN CN Tỉnh Thừa Thiên Huế

	32
	Phí Thị Phương Thanh
	CĐ NH Nông nghiệp và PTNT - Trường ĐT CB

	33
	Phan Thị Lệ Trinh
	CĐ NH TMCP Công thương CN Quảng Ngãi

	34
	Trần Thị Quế Lan
	CĐ NHTMCP Quân đội CN Mỹ Đình

	35
	Khương Vũ Hưng
	CĐ Ngân hàng TMCP Công Thương - Đà Nẵng 

	36
	Vũ Thị Minh Thu
	CĐ Quỹ Tín dụng NDTW - Hai Bà Trưng

	37
	Đặng Thị Thanh Hồng
	CĐ Ngân hàng Đầu tư và PTVN - Mỹ Phước

	38
	Nguyễn Xuân Toàn
	CĐ Bảo hiểm Tiền gửi VN CN KVBắc  Trung Bộ

	39
	Trần Nhật Linh
	CĐ Ngân hàng Chính sách xã hội Thái Nguyên

	40
	Lê Ngọc Tú
	CĐ Ngân hàng Đầu tư và PTVN - Thanh Xuân

	41
	Ngô Văn Sơn
	CĐ Ngân hàng TMCP Công Thương - Thanh Hoá

	42
	Dương Hà Thanh
	CĐ NH TMCP Ngoại thương CN Bắc Giang

	43
	Trần Thị Phương
	CĐ QTDTW

	44
	Thái Thị Xuân
	CĐ Ngân hàng TMCP Công Thương - Nghệ An

	45
	Trần Thúy Hằng
	CĐ QTDTW

	46
	Nguyễn Thị Thu Thủy
	CĐ NH Đầu tư và PT CN Yên Bái

	47
	Trần Thị Phương Hảo
	CĐNHNN Ban chuẩn bị dự án NH.09 

	48
	Phan Quốc Tú
	CĐ NHTMCP Đại Dương CN Hà Tĩnh

	49
	Nguyễn Thị Hương Lan
	CĐNH Đầu tư CN Bà Rịa - Vũng Tàu

	50
	Nguyễn Thanh Dương
	CĐNH PTN ĐBSCL - VP Hội sở

	51
	Nguyễn Thị Kim Dung
	CĐ Ngân hàng TMCP Công Thương - Nhơn Trạch

	52
	Nguyễn Hồng Ngân 
	CĐ Ngân hàng No&PTNT CN tỉnh Bắc Ninh

	53
	Nguyễn Thị Thanh Hương
	CĐCS Ngân hàng TMCP Đông Nam Á

	54
	Đỗ Thị Ánh Ngọc
	CĐ NHTMCP Ngoại thương VN CN Bắc Ninh

	55
	Dư Minh Trí
	CĐ Ngân hàng TMCP Công thương VN CN Đồng Tháp

	56
	Nguyễn Thu Hiền
	CĐ CN Ngân hàng No&PTNT 3

	57
	Nguyễn Bá Mạch
	CĐCS Hiệp hội Quỹ tín dụng Nhân dân TƯ

	58
	Cao Thị Phương Lan
	CĐ Bảo hiểm Tiền gửi VN CN Khu vực Bắc Trung bộ

	59
	Nguyễn Thị Kết
	CĐ Ngân hàng No&PTNT tỉnh Bắc Giang

	60
	Phạm Quốc Công
	CĐ NHTMCP Xuất nhập khẩu VN CN Bà Rịa VT

	61
	Nông Thị Quỳnh Anh
	CĐ NH Đầu tư và PTVN CN Cao Bằng

	62
	Hà Kim Ánh
	CĐ Ngân hàng Phát triển nhà ĐBSCL Cần Thơ

	63
	Nguyễn Thị Bích Huệ
	CĐNH No&PTNTVN Yên Bái

	64
	Phan Thị Thuý Vân
	CĐ Ngân hàng TMCP Công Thương - Long An

	65
	Nguyễn Thị Tuyết Nhung
	CĐ NHTMCP Ngoại thương VN CN Bắc Ninh

	66
	Nguyễn Thị Xuân Linh
	CĐ Ngân hàng No&PTNT Lấp Vò

	67
	Hoàng Việt Hùng
	CĐ NHCSXH tỉnh Lào Cai

	68
	Nguyễn Thị Thảo
	CĐ Ngân hàng No&PTNT CN Ninh Bình

	69
	Nguyễn Thị Tuyết Trinh
	CĐNH PTN ĐBSCL Đồng Nai

	70
	Nguyễn Minh Phương
	CĐCS Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam

	71
	Phạm Thị Trang
	CĐ NHCSXH - TT Công nghệ thông tin

	72
	Hoàng Thanh Huyền
	CĐ NH TMCP Kiên Long

	73
	Hoàng Phú
	CĐCS CTCP Cơ khí NH

	74
	NguyÔn M¹nh Hïng
	VPCĐ NH Phương Nam

	75
	Nguyễn Công Ngôn
	CĐ Ngân hàng PT Nhà ĐBSCL CN Trà Vinh

	76
	Lâm Văn Thuận
	CĐNH No&PTNTVN tỉnh Sơn La

	77
	Đỗ Quế Anh
	CĐ NHTMCP Quân Đội - Điện Biên Phủ

	78
	Phạm Thị Hồng Nhung
	CĐNH No&PTNTVN Nam Sài Gòn

	79
	Nguyễn Thị Lượt
	CĐ NHTMCP Quân đội CN Bình Dương

	80
	Đinh Thị Hồng Giang 
	CĐ NH No&PTNT huyện Cao Lộc tỉnh Lạng Sơn

	81
	Lê Thị Thanh Huyền
	CĐ Ngân hàng Kiên Long - Hải Phòng

	82
	Nguyễn Thị Hải Liên
	CĐCS Nhà máy In tiền Quốc gia

	83
	Phạm Thị Thu Thủy
	CĐNH No&PTNTVN CN Nam Sài Gòn

	84
	Trương Việt Thu
	CĐ Hiệp Hội quỹ tín dụng ND Việt Nam

	85
	Nguyễn Thành Đông
	CĐ Quỹ TDNDTW CN Thanh Hóa

	86
	Trần Quỳnh Mai
	CĐ Nhà máy In tiền Quốc gia

	87
	Nguyễn Trung Thành
	CĐ HD Bank

	88
	Hoàng Thị Thu Hường
	CĐ Nhà máy In tiền Quốc gia

	89
	Nguyễn Thị Hường
	CĐ Ngân hàng Dầu khí Toàn Cầu

	90
	Đỗ Chí Hướng
	CĐ Ngân hàng PT Nhà ĐBSCL CN Trà Vinh

	91
	Phan Đình Tuệ
	CĐCS Ngân hàng TMCP Phương Nam

	92
	Nguyễn Hải Đăng
	CĐ HD Bank

	93
	Phạm Thị Hiền
	CĐCS Nhà máy in tiền QG

	94
	Nguyễn Thị Phương Loan
	CĐ Ngân hàng PT Nhà TP HCM chi nhánh SG

	95
	Trần Khánh Linh
	CĐ Ngân hàng Phát triển nhà TP Hồ Chí Minh

	96
	Nguyễn Thị Thu Thảo
	CĐ Công ty CP Cơ khí Ngân hàng

	97
	Nguyễn Trung Nghĩa
	CĐCS Ngân hàng Phát triển nhà TP Hồ Chí Minh

	98
	Trịnh Thị Thu Giang
	CĐCS Ngân hàng TMCP Đại Dương

	99
	Nguyễn Thị Ngọc Thủy
	CĐCS Ngân hàng TMCP Đại Dương

	100
	Nguyễn Huy Minh
	Cán bộ hưu - nguyên chuyên viên cao cấp vụ Tín dụng công nghiệp NHNNVN

	101
	Vũ Quang Tuấn
	CĐ NHTMCP Gia Định

	102
	Hoàng Thủy Chung
	CĐ NHTMCP Gia Định

	103
	Trần Thị Mỹ Hằng
	CĐ NHTMCP Gia Định
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	Nguyễn Văn Tân


